	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG TRANG THIẾT BỊ  SỬ DỤNG Ở CÁC PHÒNG CỦA TÒA NHÀ KÝ TÚC XÁ
	STT
	Số Phòng
	Số ghế

sử dụng ở các phòng( cái)
	Số ghế không

sử dụng ở các phòng,

do hư hỏng( cái)
	Ghi chú

	A
	Ghế màu xanh dương, có mặt bàn ghi chép kích thước lớn

	1
	K1.02
	93
	
	

	2
	K1.03
	70
	
	

	4
	K1.05
	110
	
	

	5
	K1.06
	71
	
	

	6
	E 2.1.02
	60
	
	

	7
	E 2.1.03
	60
	
	

	8
	E 2.1.04
	70
	
	

	9
	E 2.2.04
	150
	
	

	10
	E 2.2.05
	47
	
	

	
	Tổng số ghế: 
	731
	97
	828

	B
	Ghế màu xanh lá, có mặt bàn ghi chép kích thước nhỏ

	1
	K1.04
	37
	
	

	2
	K1.07
	43
	
	

	
	Tổng số ghế:
	80
	
	80

	C
	Bàn máy tinh 

	Tầng 1
	K1.01- K1.07
	6
	
	

	
	Tổng số:
	6
	
	6

	D
	Bàn làm việc

	Tầng 1
	K1.01- K1.07
	6
	
	

	
	Tổng số:
	6
	
	6

	E
	Giường ( cái)

	1
	Giường 1 tầng (VIP)

	Tầng 2
	P. 201-P.216
	128
	
	

	Tầng 3
	P.301-306; P.313-P.316
	72
	
	

	
	Tổng số:
	200
	
	200

	2
	Giường 2 tầng( phòng thường)

	Tầng 3
	P.307-P.312
	54
	
	

	Tầng 4
	P. 401-P.416
	128
	
	

	Tầng 5
	P. 501-P.516
	128
	
	

	Tầng 6
	P. 601-P.616
	128
	
	

	Tầng 7
	P. 701-P.716
	128
	
	

	
	Tổng số:
	566
	
	566

	F
	Quạt

	1
	Quạt Trần
	
	
	

	Tầng 1
	K1.01- K1.07
	21
	
	

	
	Tổng số:
	21
	
	21

	2
	Quạt đảo( cái)

	Tầng 2
	P. 201-P.216
	36
	
	

	Tầng 3
	P. 301-P.316
	36
	
	

	Tầng 4
	P. 401-P.416
	36
	
	

	Tầng 5
	P. 501-P.516
	36
	
	

	Tầng 6
	P. 601-P.616
	36
	
	

	Tầng 7
	P. 701-P.716
	36
	
	

	
	Tổng số:
	216
	
	216

	3
	Quạt hút

	Tầng 1
	Nhà WC nam+ nữ
	4
	
	

	
	Tổng số:
	4
	
	4

	G
	Máy lạnh - remot

	Tầng 1
	K1.07 và Tổ KTX
	2
	
	2 máy lạnh+ 2 remot

	Tầng 2
	P. 201-P.216
	12
	
	12 máy lạnh+ 12 remot

	
	Tổng số:
	14
	
	14 máy lạnh + 14 remote

	H
	Labo-bồn cầu

	Tầng 1
	Phòng WC nam+ nữ
	8
	
	Kiểm tra lại

	Tầng 2
	P. 201-P.216
	36
	
	

	Tầng 3
	P. 301-P.316
	36
	
	

	Tầng 4
	P. 401-P.416
	36
	
	

	Tầng 5
	P. 501-P.516
	36
	
	

	Tầng 6
	P. 601-P.616
	36
	
	

	Tầng 7
	P. 701-P.716
	36
	
	

	
	Tổng số
	224
	
	224 Labo và bồn cầu.

	I
	Camera IP hình chữ nhật + chấn đế+ vỏ che

	Tầng 1
	K1.01- K1.07
	4
	
	

	Tầng 2
	P. 201-P.216
	4
	
	

	Tầng 3
	P. 301-P.316
	4
	
	

	Tầng 4
	P. 401-P.416
	4
	
	

	Tầng 5
	P. 501-P.516
	4
	
	

	Tầng 6
	P. 601-P.616
	4
	
	

	Tầng 7
	P. 701-P.716
	4
	
	

	
	Tổng số
	28
	
	28

	K
	Bình chữa cháy

	Tầng 1
	K1.01- K1.07
	4
	
	

	Tầng 2
	P. 201-P.216
	4
	
	

	Tầng 3
	P. 301-P.316
	4
	
	

	Tầng 4
	P. 401-P.416
	4
	
	

	Tầng 5
	P. 501-P.516
	4
	
	

	Tầng 6
	P. 601-P.616
	4
	
	

	Tầng 7
	P. 701-P.716
	4
	
	

	
	Tổng số
	28
	
	28


Bên giao 





Bên nhận
                    Ban QLDA




      Tổ QL- KTX
  Trịnh Hoàng Hiệp
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